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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)
Bé và người thân 1 Từ 28/10/2024 đến 1/11/2024 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Ngày nghỉ của gia đình bé 1    Từ 4/11/2024 đến 8/11/2024 Bùi Thị Hằng
Nhu cầu gia đình 1 Từ 11/11/2024 đến 15/11/2024 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

II. CHUẨN BỊ:

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Bé và người thân

Nhánh 2:
Ngày nghỉ của gia đình bé 

Nhánh 3:
Nhu cầu gia đình

- Tuyên truyền tới phụ huynh về chủ đề để phụ huynh cung cấp thêm kiến thức cho trẻ ở nhà.
- Tạo môi trường giáo dục và các hoạt động khám phá về chủ đề.
- Nguyên vật liệu ở các góc chơi để tạo môi trường cho tre hoạt động (Bìa, mút xốp, giấy, đề can, giấy vo, hộp, 
giấy vẽ ...) nguyên vật liệu tự nhiên .
- Các bài hát chủ đề: Mẹ yêu, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, Múa cho mẹ xem,.... 
Bài thơ: “ Thăm nhà bà”, “Lấy tăm cho bà”,...
- Truyện: Gấu con chia quà, anh em gà con
- Tranh ảnh gợi mở về gia đình: 
người thân, cảnh sinh hoạt trong 
nhà...

- Tranh ảnh về các hoạt động trong 
ngày nghỉ của gia đình : du lịch, 
thăm họ hàng, đi mua sắm...

- Tranh ảnh gợi mở về đồ dùng gia 
đình: giải  trí , ăn uống..

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ 
về chủ đề: tranh ảnh, sách, truyện, 
tranh rỗng về  bố, mẹ, anh, chị...

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ 
về chủ đề: tranh ảnh, sách, truyện, 
tranh về ngày nghỉ của gia đình.

- Tạo môi trường hoạt động cho trẻ 
về chủ đề: tranh  về đồ dùng : bàn, 
ghế, giường tủ, ti vi, tủ lạnh...đồ 
dùng để ăn uống...

Giáo viên

- Đồ chơi: ti vi, tủ lạnh, máy giặt, 
giường tủ, đồ nấu ăn, phương tiện 
giao thông, tranh lô tô, bảng, biểu 
chơi. 

- Đồ chơi: các loại phục vụ cho việc
đi du lịch, mua sắm..,tranh lô tô, 
bảng, biểu chơi.

- Đồ chơi: các loại cốc chén,...tranh 
lô tô, bảng, biểu chơi.
- Bảng biểu, loto chơi.
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III. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH BÉ”

                  Nhánh  
Chuẩn bị

Nhánh 1:         
Bé và người thân

Nhánh 2:
Ngày nghỉ của gia đình bé 

Nhánh 3:
Nhu cầu gia đình

- Bảng biểu, quân chơi tại góc chơi.
Nhà trường - Chuẩn bị các các loại trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cần thiết phục vụ cho chủ đề.

Phụ huynh
- Sưu tầm, ủng hộ cho lớp trảnh ảnh, sách báo, tạp chí, lịch cũ…
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình: tên, tuổi, sở thích, địa chỉ nhà…
- Phối hợp cùng với cô rèn kỹ năng vệ sinh cho trẻ, rèn trẻ vẽ và tô màu.

Trẻ

- Có thể tô màu tranh lô tô, hình ảnh hoạt động góc cùng cô.
- Trò chuyện cùng cô, các bạn về gia đình trẻ.
- Mang đồ chơi gia đình đến lớp.
- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ chơi.

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú

1 Đón trẻ

- Rèn trẻ gắn ảnh.
-Nhận biết nơi nguy hiểm, Phòng tránh 1 số đồ vật gây nguy hiểm: bàn là, phích nước,… Giáo dục 
trẻ không nghịch các vật sắc nhọn.
- Xem tranh ảnh 1 số thực phẩm.
- Biết 1 số dấu hiệu bạo lực về thể chất.
- Biết cầu cứu khi bị dọa nạt, đánh đập.
- Lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại.
- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép.
- Trò chuyện với trẻ về gia đinh của bé: người thân, đồ dùng..
- Nghe âm thanh gợi cảm; các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, 
hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
- Nghe nhạc các bài hát: “ Mẹ yêu con” , “ Bố là tất cả ”,“ Gia đình nhỏ- hạnh phúc to”,...
- Nghe ca dao, đồng dao: công cha như núi Thái Sơn, đói lòng ăn quả chà là
- Thực hành: Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp
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- Nhắc nhở: Nhận biết số khu vực nguy hiểm trong gia đình.

2 Thể dục sáng

* Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác nhau ( đi bằng mũi, gót bàn 
chân, đi khom lưng....) về độ hình hàng ngang theo tổ.
*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài “ Cả nhà thương nhau”  và dụng cụ cờ.
- Hô hấp: Còi tàu tu tu 
- Tay: Hai tay dang ngang, đưa lên cao 
- Bụng: Đứng quay người sang 2 bên
- Chân: Đứng khuỵu gối
- Bật: Bật tách - khép chân
*Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng  1-2 vòng.

Nhánh 
1

Ngày 28 /10/2024
Lĩnhvực: PTTC
Tên HĐH: Tung  

và bắt bóng với cô

Ngày 29/10/2024
Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: 
Truyện:

“ Hai anh gà 
con”.

Ngày 30 /10/2024
Lĩnh vực: PTTC- 

KNXH
Tên HĐH: Mẹ 

của bé

Ngày 31/10/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận 

biết vị trí trên 
dưới trước sau của 

bản thân 

Ngày 1/11/2024
Lĩnh vực: PTTM
Tên HĐH: VĐ: “ 

Cả nhà thương 
nhau”

Nhánh 
2

Ngày 4/11/2024
Lĩnhvực:PTTM
Tên HĐH: Làm 
tủ lạnh ( EDP)

Ngày 5/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Nhận 

biết phân biệt 
hình vuông, hình 

tròn.

Ngày 6/11/2024
Lĩnhvực:PTNN
Tên HĐH: Thơ:
“ Chiếc quạt nan 

”

Ngày 7/11/2024
Lĩnh vực:PTNT
Tên HĐH: Ngày 
cuối tuần của gia 

đình bé.

Ngày 8/11/2024
Lĩnh vực: PTTM

Tên HĐH: Hát: 
“Cháu yêu bà”.

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024
Lĩnh vực:PTTM
Tên HĐH: VĐ :
“Nhà của tôi”

Ngày 12/11/2024
Lĩnh vực: PTNN
Tên HĐH: KLC: 
“Hai anh gà con”

Ngày 13/11/2024
Lĩnh vực: PTNT
Tên HĐH: Khám 
phá chất liệu làm 

chiếc cốc (5E)

Ngày  14/11/2024
Lĩnh vực PTTM

Tên HĐH:
Vẽ cuộn len màu

Ngày 15/11/2024
Lĩnh vực:PTTC
Tên HĐH: Ném 

xa bằng 1 tay

`

4 Hoạt Nhánh Ngày 28 /10/2024 Ngày 29 /10/2024 Ngày 30/10/2024 Ngày 31/10/2024 Ngày 1/11/2024
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1 - Quan sát: Quả 
nho
- TCVĐ: Mèo và 
chim sẻ.
- Chơi tự do

- Quan sát:  Cầu 
thang
- TCVĐ:  Trời 
nắng - trời mưa
- Chơi tự do.

- Quan sát:Rau 
mồng tơi
- TCVĐ: Nhảy bao 
bố.
- Chơi tự do 

- Quan sát: Cây 
lan dý.
- TCVĐ: Bật sóng 
- Chơi tự do.

- Quan sát: Cây 
ớt nhật.
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Nhánh 
2

Ngày 4/11/2024
- Quan sát: Cửa sổ
- TCVĐ:  Bánh xe 
quay.
- Chơi tự do.

Ngày 5/11/2024
- Quan sát: cây 
điệp vàng.
- TCVĐ:  Tín 
hiệu.
- Chơi tự do.

Ngày 6/11/2024
- Quan sát: Đán 
mây. 
- TCVĐ:  Cây 
mẹ- cây con.
- Chơi tự do.

Ngày 7/11/2024
- Quan sát: Cây 
quất.
- TCVĐ:Mèo đuổi 
chuột.
- Chơi tự do

Ngày 8/11/2024
- Nhặt lá làm con 
ghé ọ.
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba.
- Chơi tự do.

động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024
- Quan sát: Rau cải
- TCVĐ:   Cướp cờ
- Chơi tự do.
 

Ngày12/11/2024 
- Quan sát:Đường
 - TCVĐ:   Tập tầm 
vông
- Chơi tự do 

Ngày13/11/2024
- Quan sát: Bình 
nóng lạnh.
 - TCVĐ: Chui 
ống
 - Chơi tự do 

Ngày 14/11/2024
- Thí nghiệm: 
“Nhuộm màu vải
từ rau củ”
- TCVĐ: Chạy 
nhanh . 
- Chơi tự do.

Ngày 15/11/2024
- Quan sát: Cây 
vạn niên thanh
- TCVĐ:  Tín 
hiệu
- Chơi tự do.

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Thực hành luyện tập: Cách rửa mặt, rửa tay, xúc miệng nước muối.. đúng cách.
- Mời cô, mời bạn khi ăn.
- Không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn.
- Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất.
-  Bỏ rác đúng nơi quy định.

6
Hoạt
động 
chiều

Nhánh 
1

Ngày 28/10/2024
- TC: Năm chú khỉ 
con.
- Hướng dẫn chơi 
góc khám phá.

Ngày 29/10/2024
- TC:  Oẳn tù tì
- Trò chơi: Gia 
đình tôi.
- Ôn VĐ: “ Cả 

Ngày 30/10/2024
- TC: Pha nước 
cam.
- TC : “ Nghe tên 
chọn đúng đồ 

Ngày 31/10/2024
- Ôn nhận biết đồ 
dùng của bé.
- Hướng dẫn chơi 
góc bán hàng

Ngày 1/11/2024
- TC: Khiêu vũ 
cùng nhạc.
- Nêu gương bé 
ngoan
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

- Rèn kỹ năng treo 
balo.

nhà thương nhau” dùng.”
- Rèn kỹ năng rửa 
tay.

- Rèn kỹ năng làm 
việc theo nhóm.

- SH văn nghệ

Nhánh 
2

Ngày 4/11/2024
- TC: Kéo cưa lưa 
xẻ.
- Tập kể lại truyện: 
“ Hai anh em gà 
con”
- Ôn xếp tương 
ứng.

Ngày 5/11/2024
- TC: Nóng qúa, 
lạnh quá
-TC: Chọn đồ 
dùng cho các 
phòng.
- Xem video về 
ngày nghỉ của gia 
đình bé.

Ngày 6/11/2024
- TC:   Nu na nu 
nống
- Ôn toán: Nhìn 
hình gọi tên.
- Rèn kỹ năng rửa 
ca sau xúc miệng 
nước muối.

Ngày 7/11/2024
- TC: Bóng tròn 
- Ôn thơ: “ Chiếc 
quạt nan” 
- Rèn xếp dép lên 
giá.

Ngày 8/11/2024
-TC: Ngón tay 
nhúc nhích
-Nêu gương bé 
ngoan
- SH văn nghệ

Nhánh 
3

Ngày 11/11/2024
- TC: Chi chi 
chành chành
- Ôn toán :
 Nhận biết vị trí 
trên- dưới , trước 
sau của bản thân.
- Hướng dẫn chơi 
góc xây dựng.

Ngày 12/10/2024
-TC: Con muỗi
-TC: Nhìn hình 
gọi tên.
- Hướng dẫn chơi 
Góc khám phá

Ngày 13/9/2024
- Nghe các bản 
nhạc đoán tên bài 
hát
- Hướng dẫn trẻ 
chơi sân khấu rối
- Rèn kỹ năng tự 
phục vụ 

Ngày 14/10/2024
- TC: Gió thổi- 
cây nghiêng.
- Ôn truyện: “ Hai 
anh em gà con”
- Lao động: Chăm 
sóc góc thiên 
nhiên.

Ngày 15/10/2024
-TC: Nhảy cùng 
điệu nhạc.
- Nêu gương bé 
ngoan
- SH văn nghệ
cá nhân

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3

1. Góc phân vai
* Trò chơi gia đình:1
- Trẻ biết phân vai chơi và phân công 
công việc cho từng thành viên trong 

- Chăm sóc, tắm gội, thay quần áo 
cho em bé.

- Góc chơi
- Bảng chơi kĩ năng x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3

gia đình.
- Biết thực hiện các thao tác chăm sóc 
em bé.
-  Biết sắp xếp, bày bàn tiệc.
- Trẻ biết hát và nói chúc mừng sinh nhật
- Cùng gia đình tổ chức hoạt động 
trong ngày nghỉ: Đi siêu thị, du lịch 

- Các thao tác rèn kỹ năng sống:
+ Buộc tóc
+ Kẹp phơi quần áo
+ Kéo khóa.
- Tổ chức hoạt động trong ngày 
nghỉ: Đi siêu thị, du lịch

- Búp bê ...
- Đồ dùng gia đình: bàn , ghế, 
giường, tủ...

* Trò chơi nấu ăn:
- Trẻ biết thực hiện các thao tác làm 
các món ăn theo quy trình.
- Trẻ có kỹ năng giao tiếp giữa các vai 
chơi, thực hiện các thao tác  luộc rau, 
bánh mì phết bơ..
- Trẻ biết hợp tác với bạn trong khi 
chơi, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, 
biết thu dọn đồ dùng gọn gàng, ngăn 
nắp.

- Sơ chế thực phẩm: Nhặt rau, rửa 
rau...
- Chế biến các món ăn: luộc rau, 
bánh mì phết bơ..
- Chuẩn bị các nguyên liệu.
- Sắp xếp bày bàn ăn.

- Góc chơi.
- Các đồ dùng và nguyên liệu: rau 
ngót, rau muống, bánh mì, bơ...
- Trang phục đầu bếp.
- Tiền, làn, giỏ xách,…
- Rổ, dao nhựa...

x x x

* Trò chơi  siêu thị gia đình
- Trẻ biết chào mời khách khi mua 
hàng. Biết cảm ơn khách hàng
- Trẻ có kỹ năng sắp xếp, bày bán 
theo từng loại mặt hàng, giới thiệu 
hàng mới va trao đổi giá cả.
- Khi chơi trẻ biết lấy và cất đồ dùng 
đúng nơi quy định, đoàn kết và hướng 
dẫn bạn cùng chơi.

- Bán các loại vali, túi xách, giầy 
dép, quần áo, đồ dùng cho gia 
đình...
- Bán các loại hoa quả, thực phẩm
-Bán các loại hải sản: tôm, cua, 
mực…
- Cân, đóng gói các loại lương 
thực, thực phẩm...

- Góc chơi.
- Các loại thực phẩm: tôm, cua, 
mực, cá, rau củ quả…
- Các loại  vali, túi xách, giầy dép, 
quần áo, đồ  dùng cho gia đình...
- Tiền.

x x x

*  Trò chơi bác sỹ gia đình

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

8 0
7/1

1/2
024

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

c0
hllc

_t
ra

nghdt )
 –

 T
rư

ờng M
N H

oa L
an



7

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3

- Trẻ biết sắp xếp đồ dùng khám bệnh
- Trẻ có 1 số thao tác khám chữa bệnh 
cho bệnh nhân.
- Bác sĩ đến tận nhà khám bệnh cho 
bệnh nhân.

- Bác sĩ khám bệnh.
- Làm thuốc

- Bộ đồ chơi bác sĩ.
- Trang phục bác sĩ.
- Một số bảng biểu…. x

2. Góc xây dựng: Xây dựng  khu nhà  vui vẻ.

2

- Trẻ biết lựa chọn đồ phụ trợ, đồ chơi 
hợp lý để sắp xếp thành mô hình  
chung cư Hoàng Huy 
- Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp, bố cục phù 
hợp..
-Trẻ biết thu dọn đồ chơi gọn gàng 
sau khi chơi.

- Xây chung cư Hoàng Huy.
- Lắp ghép nhà, ghế ngồi, đồ chơi ở 
sân chơi...

- Góc chơi.
- Tranh gợi mở.
- Đồ phụ trợ: các khối hộp, đồ chơi 
lắp ghép, cột, ống… x x x

3. Góc nghệ thuật
* Trò chơi tạo hình:

3

- Trẻ tạo ra được một số sản phẩm của 
chủ đề.
- Trẻ được rèn luyện, củng cố các kỹ 
năng: vẽ, xé dán, nặn, cắt dán…lựa 
chọn nguyên vật liệu phù hợp, sắp xếp 
bố cục, chọn màu hợp lý để tạo sản 
phẩm.
- Trẻ biết đặt tên cho sản phẩm của 
mình và vui sướng, hồ hởi trước cái 
đẹp mình tạo ra.

- Trang trí đồ dùng người thân: 
quần áo, trang phục, mũ, dép, 
- Tô, vẽ, nặn, xé dán….về gia đình 
bé, đồ dùng gia đình..
- Bé chơi với màu nước.
- Làm các loại bánh sinh nhật
- Trẻ làm mũ sinh nhật, trang trí 
hộp quà sinh nhật tặng người thân .
- Làm đồ dùng gia đình: ti vi, tủ 
lạnh, bàn, ghế...

- Góc chơi.
- Tranh gợi mở.
- Giấy màu, đất nặn, keo, kéo, sáp 
màu, màu nước…
- Bìa màu, bìa lịch.
- Đồ phụ trợ: kẹp màu, lõi giấy, túi 
ni lông, bút lông, tăm bông…

x x x

* Trò chơi âm nhạc4 - Trẻ có kỹ năng lắng nghe, cảm thụ - Trẻ chọn những dụng cụ âm nhạc - Chai lọ, ống giấy, thanh nhôm, x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3

âm nhạc, đặt tên cho giai điệu mà 
mình tự sáng tác.

tự chế. Sử dụng que gõ và gõ vào 
các dụng cụ đó sao cho tạo thành 1 
chuỗi âm thanh tổng hợp.

bát, đĩa  sứ, que gõ, sỏi, chai, lọ…

4. Góc học tập
* Trò chơi khám phá chủ đề:
- Trẻ quan sát mẫu và nội dung bảng 
chơi, gắn hình ảnh đúng, phù hợp 
tương ứng với mỗi cột.

- Khám phá chủ đề
+ Khám phá về người thân của bé 
bé

- Tranh, lô tô khám phá theo chủ đề
x x

- Trẻ nhận biết các hành vi đúng sai  
trong gia đình  ghép đúng vào khuôn 
mặt cười, mặt mếu.
- Trẻ  xếp đúng các đồ dùng trong các 
phòng: khách, ăn, ngủ,bếp

- Hành vi đúng – sai  trong  gia 
đình.  

- Đồ dùng trong các phòng .

- Tranh hành vi đúng sai .

-Các tranh đồ dùng trong các 
phòng, hình ảnh các phòng.

x x x

* Trò chơi toán:
- Trẻ biết xếp hình ảnh các đồ dùng 
gia đình theo logic

- Xếp logic - Bảng biểu, mẫu gợi ý, hộp tranh lô 
tô hình ảnh các đồ dùng, đồ chơi x x x

-Trẻ tìm xếp đúng hình tương ứng với 
bóng.

- Tìm bóng - Tranh rỗng, tranh  để ghép. x x x

- Trẻ chọn các đồ dùng trong gia đình 
gắn đúng vào cột to- nhỏ

- Phân biệt to- nhỏ - Bảng chơi, đồ dùng gia đình, 
trang  phục người thân to- nhỏ x x x

- Trẻ biết ghép tranh theo mẫu. - Ghép tranh - Bảng chơi, các mảnh tranh cắt rời 
, tranh mẫu x x

* Trò chơi kidsmart: - Xếp tương ứng
- So hình.

- Máy tính x x x

5. Góc sách:
5 - Trẻ xem chuyện, kể chuyện theo 

tranh, theo con rối
- Đọc truyện, thơ, xem tranh ảnh, 
kể chuyện theo tranh, theo con rối 

- Bảng chơi 
- Các loại truyện thơ, con rối.

x x x
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           Phó Hiệu trưởng                 Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên

Phân phối vào 
nhánhtt Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong góc 

chơi Chuẩn bị 
1 2 3

- Trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách; lấy và 
cất sách đúng nơi quy định.
- Trẻ biết tạo album về người thân

về người thân, gia đình...

- Làm album về người thân - Tranh, album, hồ dán
6.  Góc khám phá khoa học

6
- Trẻ biết pha màu nước
- Trẻ có kĩ năng pha màu, làm thí 
nghiệm với màu nước.

- Bé chơi với màu nước.
- Sự đổi màu của các bông hoa

- Bảng chơi, dụng cụ đựng nước
-Chai nước, màu nước, hoa trắng.....

 x

7. Góc STEAM

7
- Trẻ sử dụng các nguyên liệu tái chế 
để tạo thành sản phẩm.

- Dư án:
+ Đồ dùng gia đình
+  Chung cư

- Lông gà, giấy, hộp cat tông, lõi 
giấy bát nhựa, bọt biển, sỏi, đá...

 x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

8 0
7/1

1/2
024

bởi H
oàng D

ương T
huỳ 

Tra
ng ( 

c0
hllc

_t
ra

nghdt )
 –

 T
rư

ờng M
N H

oa L
an


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Bùi Thị Hằng,UID=CCCD:031182004620
	2024-10-24T07:42:56+0700
	LÊ CHÂN
	Bùi Thị Hằng
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Thúy Hậu,UID=CCCD:031176001424
	2024-10-25T12:36:22+0700
	LÊ CHÂN
	Nguyễn Thị Thúy Hậu
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,O=TRƯỜNG MẦM NON HOA LAN,OU=GV,T=Phó hiệu trưởng,CN=Nguyễn Thị Thanh Huyền,UID=CCCD:031182012397
	2024-10-25T14:17:14+0700
	LÊ CHÂN
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Quận Lê Chân,CN=Trường Mầm Non Hoa Lan,UID=MST:0200967926
	2024-10-28T07:51:56+0700
	Quận Lê Chân
	Trường Mầm Non Hoa Lan
	Protect document




